CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BÁO CÁO SÁNG KIẾN
(Đề nghị công nhận LĐTT)1
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
· Họ tên: 
· Sinh ngày, tháng, năm:                                                    Giới tính: 
· Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: 
· Chức năng, nhiệm vụ được giao: 
· Chức vụ, đơn vị công tác: 
II. NỘI DUNG:
1. Nêu thực trạng tình hình của tập thể, cá nhân trước khi lập thành tích, có sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu.

· Trong những năm học trước, nhà trường đã đầu tư thiết bị thực hành môn thực tập sửa chữa máy điện hệ Cao đẳng chuyên nghiệp Ngành công nghệ điện và điện tử rất đầy đủ. Đồng thời, bộ môn cũng đã biên soạn tài liệu môn học phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập rất tốt. Tuy nhiên, để phục vụ việc tự học cho sinh viên, cũng như tạo điều kiện cho giáo viên biên soạn nhiều hơn nữa các tài liệu học tập phục vụ cho học phần.

· Chính vì thế, tác giả biên soạn tài liệu hướng dẫn tính toán bộ dây quấn động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc phục vụ tốt hơn nữa cho công tác giảng dạy và học tập học phần Thực tập sửa chữa máy điện.

· Nhằm phát huy tính tự học của sinh viên, định hướng cho sinh viên chuẩn bị những bài học trước khi đến lớp thực tập. Trong quá trình học, sinh viên không chỉ được thực hành kỹ năng nghề nghiệp mà còn được nâng cao khả năng tư duy biện chứng. Thông qua quá trình sinh viên tính toán và kiểm chứng lại trong quá trình thực tập. 
· Đối tượng nghiên cứu của đề tài này là: Bộ dây quấn động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc.
2. Những yếu tố khách quan, chủ quan trong việc lập thành tích, nêu sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu được đề xuất trong thực hiện nhiệm vụ công tác.
· Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, giúp sinh viên có khả năng vận dụng lý thuyết vào thực tế thông qua những bài thực hành, hướng dẫn tính toán bộ dây quấn động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc, sinh viên có thể tính toán và kiểm chứng lại trong quá trình thực tập tại trường.

3. Tên sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu.

Tính toán bộ dây quấn động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc
4. Nội dung của sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề tài nghiên cứu.
Bước 1: Xác định các tham số cần thiết cho việc tính toán. 
Lõi thép KĐB 3 pha, có kích thước lõi thép như sau:

Đường kính trong của lõi thép stator [image: image2.png]


= 80mm

Chiều dài lõi thép stator L=65mm

Bề dày gông lõi thép stator [image: image4.png]


= 12mm

Bề dày răng lõi thép stator [image: image6.png]


=3,5mm

Tổng số rãnh stator Z=36.

[image: image8.png]


=14mm

H =12 mm

[image: image10.png]


 =3,5 mm

[image: image12.png]


 =5 mm

Bước 2: Phỏng định số đôi cực 2p thích ứng với lõi thép động cơ.


Gọi 2[image: image14.png]Pomin



 là số đôi cực ta có:


2[image: image16.png]Pomin



=(0,4 [image: image18.png]


 0,5)[image: image20.png]


= (0,4 [image: image22.png]


 0,5) [image: image24.png]


= 2,6 [image: image26.png]



Khoảng giá trị của  2[image: image28.png]Pomin



 nằm ở khu vực giữa 2 giá trị 2p=2 và 2p=4: ta có thể chọn 2p=2 hay 2p=4 tùy theo mục đích sử dụng của ta đang cần.

Giả sử chọn 2p=4 theo mục đích

Bước 3: Quan hệ giữa từ [image: image30.png]


 và B[image: image32.png]


.

Bước cực:
[image: image34.png]


 = [image: image36.png]v
&



 =[image: image38.png].80



 = 62,83mm = 6.283 cm

Từ thông 
[image: image40.png]


.[image: image42.png]


. ([image: image44.png]r.L)



.[image: image46.png]B§



 = 0,7.(6,238. [image: image48.png]107°



) . (6,5.[image: image50.png]107°



)




[image: image52.png]


 = 28,588 .[image: image54.png]


.B[image: image56.png]



Bước  4: Quan hệ giữa từ [image: image58.png]


 và B[image: image60.png]


.


Bg = [image: image62.png]2. (bg - 1)



 =[image: image64.png]28588 .107%
2.(12.65.10°%)



 = 1,8326 B[image: image66.png]



Bước 5: Quan hệ giữa từ [image: image68.png]


 và B[image: image70.png]


.


[image: image72.png]


  =[image: image74.png]


) . B[image: image76.png]


 = [image: image78.png]T 80
3. 35



  = 1,9946 B[image: image80.png]



Bước 6: Lập bảng quan hệ giữa Br, Bg và B[image: image82.png]




Từ bước 4 và 5 ta đã có có các quan hệ


Bg = 1,8326 B[image: image84.png]




Br = 1,9946 B[image: image86.png]



[image: image88.png]


nằm trong khoản: 1,3 [image: image90.png]


1,5(
[image: image92.png]


  nằm trong khoản: 0,70[image: image94.png]


0.81

[image: image96.png]


nằm trong khoản: 1[image: image98.png]


1,4(
[image: image100.png]


 nằm trong khoản: 0.50[image: image102.png]


0.75

	B[image: image104.png]
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Chọn B[image: image110.png]


 = 0,73T

Từ bước 3, ta có 
[image: image112.png]


 = 28,588 .[image: image114.png]


.B[image: image116.png]


, thế giá trị vừa chọn B[image: image118.png]


 vào ta có 





[image: image120.png]


 = 28,588 .[image: image122.png]


.B[image: image124.png]


 . 0,73T = 20,869 .[image: image126.png]


Wb

Bước 7: Chọn dây quấn 1 lớp; dạng đồng khuôn đơn giản (Sơ đồ theo hình 8.1). Tính hệ số day quấn [image: image128.png]


; đối với dây quấn 1 lớp ta có:

[image: image130.png]


= [image: image132.png]



[image: image134.png]


= [image: image136.png]i n 20
sin(327)
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 = [image: image138.png]sin 30°

3 sin 10°



 =0,9597

Trong đó: 
Z =36 ; 2p= 4

[image: image140.png]


= 9 rãnh

Q= 3 rãnh/ 1 pha/ 1 bước cực

[image: image142.png]ag



 =[image: image144.png]20°



 điện.

Bước 8: Xác định tổng số vòng cho 1 pha dây quấn.

Ta có 
[image: image146.png]/oha



 = [image: image148.png]



Với động cơ [image: image150.png]AJY



: 220/380

Điện áp định mức pha là :[image: image152.png]


 = 220V

Diện tích mặt cực: [image: image154.png]


 . L =6,28 .6,5 = 40,82[image: image156.png]



Tra bảng [image: image158.png]


 ta xác định được [image: image160.png]Ky = 0,75;0,86



 
tương ứng với: [image: image162.png]


.L =6,28*6,5= 40,82[image: image164.png]



Chọn [image: image166.png]Ky = 0,83




[image: image168.png]


 = 426 [image: image170.png]Vong/,na




Theo sơ đồ dây quấn, mỗi pha chứa 6 bối dây, suy ra số vòng cho mỗi bối dây là:

[image: image172.png]


 = [image: image174.png]


 = 71 [image: image176.png]Vong /s




Bước 9: Xác định diện tích Sr, suy ra đường kính dây với rãnh hình quả lê, ta có.

[image: image178.png]


= ([image: image180.png]


.(h - [image: image182.png]


) + [image: image184.png]



[image: image186.png]


= ([image: image188.png]


.(12 - [image: image190.png]


) + [image: image192.png]


 = 50,19[image: image194.png]



Chọn [image: image196.png]



Sơ bộ chọn hệ số [image: image198.png]


= 0,46

Suy ra đường kính dây và tiết diện dây kể cả cách điện:

[image: image200.png]


 = [image: image202.png]Kia sy
U, Ny




 = [image: image204.png]046 . 50
1711



 = 0,3239[image: image206.png]



[image: image208.png]


 = 1,128 .[image: image210.png]V0,3239



   = 0,64mm

Tính đường kính dây trần ( không bọc lớp cách diện)

d= [image: image212.png]


 – 0,05 = 0,64 – 0,05 = 0,59mm

· HIỆU CHỈNH: 

Làm tròn số đường kính dây trần là  d = 0,6 mm

Tính lại [image: image214.png]


 = 0,65mm

Vậy [image: image216.png]Sca



 = [image: image218.png]


 = 0,322[image: image220.png]



Lúc đó hệ số lấp đầy rãnh với [image: image222.png]N, =71 Vong/,s



 là:

[image: image224.png]


= [image: image226.png]


 = 0,4714

Giá trị này chấp nhận được vì gần sát giá trị cho phép [image: image228.png]


 = 0,46

Trường hợp muốn dễ lồng dây ta có thể giảm [image: image230.png]N, =70 Vong/,s




Lúc đó: [image: image232.png]


= [image: image234.png]


 = 0,464

Tương ứng  B[image: image236.png]


 tăng lên giá trị là :

B[image: image238.png]


 = B[image: image240.png]


 = 0,73 . [image: image242.png]



Vậy B[image: image244.png]6 mé



i = 0,74T (Trị số Bg = 1,356[image: image246.png]


 và Br = 1,476T tương ứng )

Trị số này vẫn thỏa khoảng giá trị tối đa cho phép của Bg và Br

Tóm lại, ta chọn :

[image: image247.png]N, =70 Vong/,s




Và d = 0,6mm ([image: image249.png]


 = 0,65mm)

 Bước 10:

Ta chọn : J = 6,5 A/[image: image251.png]



Dòng điện đinh mức qua mỗi pha là [image: image253.png]


= [image: image255.png]- 067




) . 6,5 = 1,83 A

Suy ra công suất định mức cho động cơ khoảng 1HP (so sánh giá trị số dòng điện định mức cho trong bảng 8 và 9).

Bước 11:Type equation here.
Tính Pđm theo [image: image257.png]


 và cos[image: image259.png]



Giả sử [image: image261.png]


= 0,77 và cos [image: image263.png]


 = 0,8 ta có thể ước tính Pđm như sau:

Pđm = 3.[image: image265.png]


.[image: image267.png]


 . [image: image269.png]


 .cos[image: image271.png]


= 3*220*1,83*0,77*0,8 = 744W khoảng (1HP)

Bước 12:

Xác định khối lượng dây quấn

Tính bề dài đầu nối giữa 2 rãnh liên tiếp .[image: image273.png]




Trong đó :[image: image275.png]


 = 1,35 (ứng với 2p =4 )



[image: image277.png]


 = [image: image279.png]


 = [image: image281.png]m.135 . (80%14)
36



 = 11,07mm

Chu vi khuôn theo hệ thức:

CV = 2.([image: image283.png]


. y + L’) = 2 .(11,07 . 9 + 73)= 345.26mm = 34,5 cm

Với y =  [image: image285.png]


 = 9, L’ = L + (5 [image: image287.png]


 10) = 65 + 8 = 73mm chiều dài cạnh tác dụng lồng vào rãnh

Tổng chiều dài cho mỗi pha dây quấn:

[image: image289.png]pha



= CV .[image: image291.png]


 = 34,5 . 420 = 14490 cm

[image: image293.png]


= 3 .[image: image295.png]pha



= 3 . 1449 = 4347 dm

Khối lượng dây quấn:

[image: image297.png]


= 1,1 . 8,9[image: image299.png]


.([image: image301.png]


) .[image: image303.png]


 =1,1 . 8,9 .[image: image305.png]4347



.([image: image307.png]


) .[image: image309.png]


 = 1.4121 Kg

Vậy khối lượng dây đồng cần làm là 1.4 kg
5. Phạm vi áp dụng, khả năng phổ biến.

· Trong lần thực hiện đề tài lần này, tác giả sẽ trình bày các bước tính toán theo trình tự cụ thể của một động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc có các thông số cụ thể. Từ đó, sinh viên có thể tự tính toán cho những động cơ với các thông số tương tự.  
· Khả năng áp dụng rộng rãi cho sinh viên học chuyên ngành Điện – Điện tử.
6. Thời điểm áp dụng: học kỳ I năm học 2015 – 2016
7. Hiệu quả mang lại.

Sinh viên có điều kiện sửa chữa lại động cơ theo yêu cầu thực tế. Đồng thời, tăng thời gian tự học tại nhà.
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:

1. Danh hiệu thi đua: 
	Năm học
	Danh hiệu thi đua
	Số, ngày, tháng, năm của Quyết định công nhận danh hiệu thi đua, cơ quan ban hành Quyết định

	
	
	


2. Hình thức khen thưởng: 

	Năm
	Hình thức khen thưởng
	Số, ngày, tháng, năm của Quyết định công nhận danh hiệu thi đua, cơ quan ban hành Quyết định

	
	
	


                                                            


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2016

XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG  
NGƯỜI BÁO CÁO

KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ
